MODULE 14: GERUNDS AND INFINITIVES

(Danh động từ và Động từ nguyên mẫu)

I.
Danh động từ (Gerund)
Danh động từ (gerund) là hình thức động từ thêm -ing. Danh động từ có thể làm:
1.
Chủ ngữ (subjects)

Ex: Swimming is good for our health. (Bơi lội tốt cho sức khỏe.)
2.
Tân ngữ (objects)

-
Danh động từ làm tân ngữ trực tiếp sau các động từ: admit (thú nhận), appreciate (cảm kích), avoid (tránh), delay (hoãn lại), deny (phủ nhận), discuss (thảo luận), enjoy (thích), imagine (tưởng tượng), involve (có liên quan), keep (giữ, cứ), mention (đề cập), mind (phiền), miss (bỏ lỡ), postpone (hoãn lại), practice (thực hành), recall (nhớ lại), recollect (nhớ lại), report (báo cáo), resent (không hài lòng), resist (phản đối), risk (liều lĩnh), suggest (đề nghị), tolerate (chịu đựng).
Ex: We discussed selling the old car.

(Chúng tôi đã bàn về việc bán chiếc xe hơi cũ.)
He admitted cheating on the test.

(Anh ta thú nhận đã gian lận trong kỳ thi.)
-
Danh động từ làm tân ngữ của giới từ.
+ Adjective + preposition + Gerund

+ Noun + preposition + Gerund

+ Verb + preposition + Gerund

Ex: Mary is crazy about playing tennis. (Mary rất thích chơi tennis.)

Theres no interest in writing letters. (Viết thư chẳng có gì thú vị cả.)

Sue dreams of being a pop star. (Sue mơ trở thành ngôi sao nhạc Pop.)
-
Danh động từ được dùng sau các cụm từ: be busy, can’t/ couldn’t help, can’t stand/ bear/ face, feel like, it’s no good/ use, spend time, there’s no point in, it’s (not) worth.
Ex: He is busy reading the paper. (Anh ấy bận đọc báo.)
She couldn’t help laughing. (Cô ấy không nhịn được cười.)
3.
Bổ ngữ của chủ ngữ hoặc tân ngữ (subjective/ objective complements)

-
Danh động từ làm bổ ngữ của chủ ngữ.
Ex: My favorite sport is swimming. (Bơi lội là môn thể thao yêu thích của tôi.)
-
Danh động từ làm bổ ngữ của tân ngữ, sau một số động từ: call, catch, discover, feel, find, hear, get, imagine, keep, leave, notice, see, send, set, stop, watch.
Ex: I saw him crossing the street. (Tôi thấy anh ấy băng qua đường.)
II.
Động từ nguyên mẫu có TO (TO infinitive Verb)
Động từ nguyên mẫu có to đuợc dùng làm:
1.
Chủ ngữ (subjects)

Ex: To swim is good for our health. (Bơi lội tốt cho sức khỏe.)
* Trong tiếng Anh hiện đại, cấu trúc với chủ ngữ giả it thuờng được dùng hơn.
2.
Tân ngữ (objects)

-
To-infinitive làm tân ngữ trực tiếp sau các động từ: afford (có đủ khả năng), agree (đồng ý), arrange (sắp xếp), appear (hóa ra là), ask (yêu cầu), attempt (nỗ lực), care (quan tâm), choose (chọn), claim (thừa nhận), decide (quyết định), demand (yêu cầu), deserve (xứng đáng), expect (mong muốn), fail (thất bại), happen (tình cờ), hesitate (ngập ngừng), hope (hy vọng), intend (dự định), learn (học), manage (xoay xở), neglect (sao lãng), offer (cho), plan (có kế hoạch), prepare (chuẩn bị), pretend (giả vờ), promise (hứa), propose (đề nghị), refuse (từ chối), seem (hình như), swear (thề), tend (có khuynh hướng), threaten (dọa), vow (thề), wait (chờ), want (muốn), wish (ước mơ), would like (muốn, thích), yearn (khát khao), urge (thúc giục)
Ex: We decided to have a baby. (Chúng tôi quyết định có con.)
They plan to go abroad next year. (Năm sau họ định đi nước ngoài.)
-
To-infinitive còn được dùng sau các cụm từ: to make up one’s mind, to take care, to make sure, to take the trouble,...
Ex: I’ve made up my mind to be a teacher. (Tôi đã quyết định sẽ làm giáo viên.)
-
To-infinitive thường được dùng sau các tính từ diễn tả cảm xúc, phản ứng và một số các tính từ thông dụng khác.
Ex: I’m curious to know what he said. (Tôi muốn biết anh ấy đã nói gì.) 

It’s nice to meet you here. (Thật vui khi gặp bạn ở đây.)
-
To-infinitive dùng sau các nghi vấn từ trong lời nói gián tiếp (ngoại trừ why).
Ex: I do not know what to do. (Tôi không biết phải làm gì?)
Can you tell me how to get to the bus stop?

(Làm ơn chỉ dùm tôi đường đến trạm xe buýt.)
3.
Bổ ngữ của chủ ngữ hoặc tân ngữ (subjective/ objective complements)

-
To-infinitive làm bổ ngữ của chủ ngữ.
Ex: What you have to do is to work harder.

(Những gì bạn phải làm là học hành chăm chỉ hơn.)
-
To-infinitive làm bổ ngữ của tân ngữ, sau động từ + tân ngữ: advise, allow, ask, assume, beg, believe, cause, challenge, command, compel, consider, enable, encourage, expect, find, forbid, force, get, guess, hate, help, imagine, intend, instruct, invite, know, lead, like, leave, love, mean, need, observe, order, permit, prefer, persuade, remind, request, suspect, teach, tell, tempt, think, trust, urge, understand, want, warn, wish,...
Ex: My mother wants me to become a doctor.

(Mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ.)
III. Động từ nguyên mẫu không TO (Bare infinitive Verb)
Động từ nguyên mẫu không to được dùng:
-
Sau các trợ động từ tình thái (modal verbs).

Ex: We must go now. (Chúng ta phải đi thôi.)
-
Sau các động từ: let, make, help, see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ.
Ex: We saw her get off the bus. (Chúng tôi thấy cô ta bước xuống xe buýt.) 
The boss made us work so hard. (Ông chủ bắt chúng tôi làm việc vất vả quá.)
But: She was seen to get off the bus.

We were made to work so hard (by the boss).

* Sau help + tân ngữ có thể là một động từ nguyên mẫu có to hoặc không to.
-
Sau các cụm động từ had better, would rather, had sooner và sau why hoặc why not.
Ex: I would rather stay at home. (Tôi thích ở nhà hơn.)
Why not stay for lunch? (Sao không ở lại ăn trưa?)
IV. Danh động từ, động từ nguyên mẫu có TO hoặc không TO (Gerund, TO infinitive or Bare infinitive)
	•
see, hear, feel,... + O +
	bare- inf. (chỉ sự hoàn tất của hành động)
V-ing (chỉ sự tiếp diễn của hành động)


Ex: Mary heard the boy cough. (Mary nghe thằng bé ho.)
They saw the thief breaking into the house.

(Họ thấy tên trộm đang đột nhập vào nhà.)
•
advise, recommend, allow, + object + to-infinitive


permit, encourage, require + V-ing
Ex: They do not permit us to smoke here.

(Họ không cho phép chúng tôi hút thuốc ở đây.)
They do not permit smoking here. (Họ không cho hút thuốc ở đây.)
	•
forget / remember
	+ to infinitive (chỉ hành động ở tưong lai)
+ V-ing (chỉ hành động đã qua)


Ex: Remember to call Peter. (Nhớ gọi điện cho Peter đấy.)
I remember calling him yesterday.

(Tôi nhớ là đã gọi cho anh ấy hôm qua.)
	•
stop
	+ to infinitive (ngừng việc này để làm việc khác)
+ V-ing (thôi không làm nữa)


Ex: He stopped to go home early. (Anh ấy nghỉ để về nhà sớm)
He stopped working because he was tired.

(Anh ấy nghỉ làm vì anh ấy mệt.)
	•
try
	+ to infinitive (cố gắng - chỉ sự nỗ lực)
+ V-ing (thử - chỉ sự thử nghiệm)


Ex: He always tries to learn better. (Anh ấy luôn cố học giỏi hơn.)

Sam tried opening the lock with a paperclip.

(Sam thử mở khóa bằng kẹp giấy.)
	•
mean
	+ to infinitive (chỉ dự định hoặc ý định)
+ V-ing (chỉ sự liên quan hoặc kết quả)


Ex: I meant to go earlier. (Tôi đã định đi sớm hơn.)

This new order will mean working overtime.

(Mệnh lệnh mới này có nghĩa là phải làm thêm giờ.)
	•
mean
	+ to infinitive (nghĩa chủ động)
+ V-ing (nghĩa bị động)


Ex: You need to do everything with care.

(Bạn cần làm mọi việc thật cẩn thận.)
Everything needs doing (= to be done) with care.

(Mọi việc cần được làm thật cẩn thận.)
	•
go on
	+ to infinitive (chỉ sự thay đổi của hành động)
+ V-ing (chỉ sự liên tục của hành động)


Ex: She stopped talking about that and went on to describe her other problems. (Cô ta ngưng nói về vấn đề đó và chuyển sang kể lể các rắc rối khác của mình.)
She went on talking about her illness until we all went to sleep. (Cô ấy cứ nói mãi về căn bệnh của mình cho đến khi tất cả chúng tôi đi ngủ.)
•
Begin, start, like, love, hate, continue, cannot / could not bear có thể đuợc theo sau bởi động từ nguyên mẫu hoặc danh động từ, không có sự khác biệt về nghĩa.
Ex: I began to learn/ learning English three years ago.

(Tôi bắt đầu học tiếng Anh cách đây 3 năm.)
They like dancing/ to dance. (Họ thích khiêu vũ.)
He can’t bear being/ to be lonely. (Anh ấy không chịu được cô đơn.
MULTIPLE CHOICE

Choose a, b, c, or d that best completes the sentence.

1.
They refused ______ to Tim’s proposal. They decided ______ their work.


A. to listen / continuing

B. to listen / to continue


C. listening / to continue

D. listening / continuing

2.
I enjoy ______ to a number of programs on the radio. I am also fond of ______ novels.


A. to listen / to read

B. listening / reading


C. to listen / reading

D. listening / to read

3.
No one will leave the classroom until the guilty student admits ______ the money.


A. steal
B. stealing
C. to steal
D. stolen

4.
Jack Anderson was caught ______ a match at the time of the fire. He was accused of ______ the fire.


A. to hold / set
B. held / setting
C. holding / to set
D. holding / setting

5.
I cannot imagine you ______ married to Peter. He might make you ______ unhappy.


A. to get / are
B. get / being
C. got / to be
D. getting / be

6.
Her boss promised ______ her a raise because she never minds ______ the night shift.


A. offering / work 
B. offered / to work 
C. to offer / working 
D. offer / worked

7.
He disagrees ______ a new car. He prefers ______ by bus to by car.


A. to buy / travel
B. buying / to travel 
C. to buy / travelling 
D. bought / traveled

8.
The questions are easy ______ We hope ______ high scores.


A. to answer / to get 
B. answering / to get 
C. to answer / getting 
D. answered / got

9.
The man asked me how ______ to the airport. He said he had to ______ the 9.00 plane to Paris.


A. getting / taken
B. to get / take
C. got / taking
D. get / took

10.
You were the last one ______ the office. Did you see anyone ______ the building?


A. leaving / to enter 
B. to leave / enter
C. left / entering
D. leave / entered

11.
It is no use ______ the car. It would be cheaper ______ a new one.


A. repair / bought 
B. repaired / buy
C. to repair / buying
D. repairing / to buy

12.
She wanted ______ home, but her boss made her ______ until the work was finished.


A. to go / staying 
B. go / stayed
C. going / to stay
D. to go / stay

13. I will make an effort ______

A. stopping smoking 
B. stop smoke
C. to stop smoking
D. stop smoking

14. I am not sure if I have met Mr. Martino, but I remember ______ his name.


A. hear
B. to hear
C. hearing
D. heard

15.
He will never forget ______ so much money and time on his first computer. He bought it two years ago and managed ______ on it himself.


A. spending / to work

B. to spend / working


C. spent / work

D. spend / worked

16.
When I lived with my parents, they did not let me ______ TV at night. I was made ______ a lot.


A. watching / study 
B. watched /studying 
C. watch / to study 
D. to watch / studied

17.
If the printer does not work, try ______ everything off and then ______ again.


A. to turn / to start 
B. to turn / starting 
C. turning / to start 
D. turning / starting

18.
- Are you thinking of ______ London?


- Oh, yes. I look forward to ______ my vacation there next summer.


A. being visited / spending
B. visit / spend


C. visiting / spend

D. visiting / spending

19.
Everyone likes ______ when they have succeeded ______ something.


A. being congratulated / for doing 
B. being congratulated / in doing


C. be congratulating / do

D. to be congratulated / to do

20.
The police charged him ______ at a wrong space.


A. park
B. to park
C. parking
D. with parking

21.
The workers in our company have raised an objection ______ overtime.


A. to work
B. to working
C. working
D. worked

22.
We have discussed ______ a new house, but there is no point ______ further.


A. buying / talking

B. to buy / talk


C. about buying / to talk

D. buy / talked

23.
You can open it ______ the wrapping paper.


A. remove
B. to remove 
C. removing 
D. by removing

24.
He recommended that we ______ overnight at a hotel, but we felt like ______ our journey.


A. to stay / continued 
B. stayed / continue 
C. stay / continuing 
D. staying/to continue

25.
It is twelve o’clock. We should stop ______ lunch. We will go on ______ our work by 5pm.


A. having / finish
B. have / finishing
C. to have / to finish 
D. had / finished

26.
He warned me ______ all my money in that company.


A. not to invest
B. do not invest
C. did not invest
D. not investing

27. I regret ______ the lecture, which was not worth ______

A. attending / to listen

B. to attend / listening


C. to attend / to listen

D. attending / listening

28.
The teacher expected Sarah ______ harder. He gave her a lot of homework ______

A. studied / do 
B. studying / done 
C. study / doing 
D. to study / to do

29.
Do you know what ______ if there is a fire in the shop where you go ______

A. doing / to shop 
B. to do / shopping 
C. do / shop 
D. do / shopped

30.
This advertisement needs ______. We will have Peter ______ it.


A. to redesign / doing

B. redesigning / do


C. redesigned / did

D. redesign / to do

31. I remember ______ John promised ______, but now he was nowhere ______

A. hearing / to come / to be seen
B. hear / coming / being seen


C. hearing / to come / to see
D. to hear / come / been seen

32.
My father continued ______ although the doctor advised him ______ the habit several times.


A. smoking / to quit
B. to smoke / quit         C. smoke / quitting
D. for smoking / of quitting

33.
He has arranged ______ the visitors at the factory. It is necessary that he ______ on time.


A. to meet / be
B. meeting / to be
C. meet / being
D. met / was

34. I have an important thing ______ you before ______ you this document.


A. told / given
B. tell / give
C. telling / to give
D. to tell / giving

35. She was hesitant ______ the coach of her problem and she thanked her coach ______ her ______ with the pressure.                  A. telling / to help / deal

B. tell / helping / dealing


C. told / help / dealing

D. to tell / for helping / to deal

36.
Thanks to effective birth control methods, women can delay ______ children and they have more time ______ part in social work.


A. have / taken
B. having / to take
C. had / take
D. to have / taking

37.
Avoid ______ those mistakes again when ______

A. to make / write
B. make / to write
C. making / writing
D. made / written

38.
We will have our house ______. My cousins will come and help us ______ the work.


A. to repaint/ doing
B. repainted/ do
C. repainting/ to do
D. repainted/ doing

39.
We postponed ______ any decision in the meeting.


A. make
B. to make
C. making
D. made

40. I am busy ______ I would rather not ______ out for lunch.


A. working / go
B. to work / to go
C. worked / going
D. work / going

41.
African people are used ______ barefoot so they get very rough skin.


A. to walk
B. to walking
C. walked
D. walking

42.
She was so nice that he couldn’t help ______ in love with her.


A. fall
B. falling
C. to fall
D. fallen

43. I do not mind ______ you whenever I finish ______ on my reports.


A. to help / working
B. helping / to work      C. to help / to work
D. helping / working

44. Jean detested ______ She often refused ______ her photographs taken.


A. photographed / have

B. to be photographed / had


C. be photographed / having
D. being photographed / to have

45. I happened ______ John ______ the street yesterday.


A. to see / to cross
B. see / crossed
C. to see / crossing
D. seeing / to cross

46. The robbers forced the bank manager ______ the safe.


A. open
B. to open
C. opening
D. opened

47. Your responsibility includes ______ reservations.


A. take
B. to take
C. taking
D. taken

48. What about ______ home instead of ______ the car?


A. to walk / taking
B. walking / to take
C. walking / taking
D. to walk / to take

49. The police recommend ______ along that street at night.


A. not walking
B. not to walk
C. not walk
D. do not walk
50. Neil Armstrong was the first ______ in a spaceship. Many people still recall ______ the scene when he placed his first step on the Moon.


A. flew / see 
B. to fly / seeing 
C. flown / seeing 
D. flying / to see

Exercise 2./ : Choose the best answer to complete each sentence

1. Tourists
from all over the world visit the romantic rivers in Italy.

A. to come
B. come
C. coming
D. came

2. Can you remember the girl
you the way?

A. shows
B. showed
C. showing
D. to show

3. Do you know the man in red
towards your sister?

A. came
B. comes
C. to come
D. coming

4. The man
to the policeman is my uncle.

A. talking
B. to talk
C. talk
D. talks

5. The novel
by Patrick is a best-seller.

A. writing
B. written
C. wrote
D. write

6. The house
three years ago actually belonged to us.

A. sells
B. was sold
C. sold
D. selling

7. I ……….. a novel
by O.Henry at seven yesterday evening.

A. read / was written
B. was reading / was written

C. was reading / written
D. read / written

8. Credit cards
in international trade are very convenient.

A. used
B. using
C. which used
D. uses

9 for you is the hardest thing to do. You never show up on time.

A. Wait
B. Waiting
C. To wait
D. Waited

10 books is a good habit to get more knowledge.

A. Read
B. To read
C. Reading
D. B&C

11 tired, I stayed at home.

A. To feel
B. Feeling
C. Feel
D. Felt

12 all the homework, I went to bed.

A. Have finished
B. Having finished
C. To finish
D. Finish

13. The hobby I like most is
with my guitar.

A. to play
B. playing
C. play
D. having played

14
at the news of his death, she fainted.

A. Shocking
B. Shocks
C. To be shocked
D. Shocked

15. He fell off the ladder while
the roof.

A. repairing
B. repaired
C. repair
D. is repairing
17
late, I missed the class.

A. To get
B. Getting
C. Got
D. Having got

18. They had learnt hard before
the exam.

A. having taking
B. taking
C. were taking
D. took

19. After
carefully the instructions, my students started to do their test.

A. having read
B. read
C. had read
D. to read

20. After
his mother, he left the home.

A. phoned
B. phoning
C. phones
D. has phoned



